
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2012 UBT (T) 6 cm

7 2 46 4004 UBT (T) 7 cm

7 3 24 0000 VS I

8 4 48 3013 UBT (P) 6cm

8 5 25 1011 VS II

8 6 23 0010 VS II

9 7 43 1001 UBT (T) 8 cm

9 8 29 1001 UBT 2bên 6cm

9 9 25 ĐT UBT (P) 5cm/VMC UBT

11 10 34 1001 VS II

11 11 24 ĐT UBT 2bên 6cm

11 12 33 2012 UBT (T) 6 cm

11 13 31 3003 UBT (T) 8 cm

14 16 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 1011 Nang giả phúc mạc/VMC HTTN

7 2 31 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

7 3 25 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 35 1001 Sa tạng vùng chậu

8 5 41 2002 UBT (P) 7cm

8 6 33 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 46 3023 UBT 2bên 7cm

9 8 35 2002 UBT (P) 5cm/VMC THU HÀ 2 + KIM OANH.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + Q.THANH + THU NGUYỆT

NHU + TH.HOÀNG.BM

NHU + TH.HOÀNG.BM

LƯU + THU HÀ 2 + KIM OANH.TT

KIỀU LOAN + PHƯỢNG.PNT

KIỀU LOAN + PHƯỢNG.PNT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + Q.HẢI (S)

BS KHOA NS + TR.LOAN (C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

D.MINH + NGUYỄN LONG

H.HIỆP + ÁI  

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

LÊ DIỆP + PHƯỚC HIỀN.NT

LÊ DIỆP + PHƯỚC HIỀN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN(S)  

BS KHOA NS + NHƯ ANH(C)

MỸ NHI + BẢO ANH + H.QUYÊN

MỸ NHI + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

D.MINH + TRỪNG.TT + NGUYỄN LONG

D.MINH + NGUYỄN LONG

NS Bóc u, KTSD

NS Phục hồi sàn chậu

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 18/06/2012 đến ngày 24/06/2012 (Tuần1)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

DƯƠNG THỊ THA

TÔ BÍCH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ ÚT

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH

LÊ THỊ HOÀNG OANH

TRẦN BÍCH QUÂN

ĐỖ THỊ HÁI

LÌU NI LAN

PHAN THỊ LINH SA

NGUYỄN THỊ LƯỢNG

PHẠM THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ NỤ

BÙI BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ ANH

NGUYỄN THỊ TÁNH

ĐẶNG THỊ MỸ TIỀN

NGUYỄN THỊ HOÀI

TRẦN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ THANH HUYỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ MAI

3677

3669

2945

3665

3049

3822

3401

3119

SHC

3294

2937

3693

2485

4467

3694

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3727

3601

4089

3821

PM

Ngày: 18/06/2012 

Ngày: 19/06/2012 

3608

3784

3625

3618



9 9 28 0000 VS I

11 10 41 1001 UBT (T) 8 cm

11 11 32 1031 UBT 2bên  7cm

11 12 28 0000 VS I

13 44 ĐT UBT (T) 8 cm

14 23 ĐT UBT 2bên 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 2022 UXTC 10 tuần+ Polype CTC/Tiểu đường

7 2 32 0000 VS I

7 3 30 1001 UBT (P) 8cm

8 4 52 3003 UBT (T) 6 cm

8 5 49 3013 UBT (P) 4cm/VMC 2 lần

8 6 21 ĐT UBT (P) 5cm

9 7 37 1011 UBT (P) 7cm/VMC MLT, VRT

9 8 33 2002 UBT (P) 7cm

9 9 27 0000 VS I

11 10 33 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

11 11 30 1001 UBT (P) 6cm

11 12 20 ĐT UBT (T) 6 cm

13 30 1001 UBT (P) 6cm

14 23 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 4014 UBT (P) 6cm

7 2 32 0000 VS I

7 3 21 ĐT UBT  10 cm

8 4 42 2012 UBT (T) 8 cm

8 5 36 0000 UBT (T) 7 cm/VMC UBT

8 6 24 0000 VSI N.ĐIỆP2 + TRÍ 2

BS KHOA NS + AN (C)

ĐỖ HIẾU + THĂNG.BM + MỘNG THU.TT

THĂNG.BM + MỘNG THU.TT

THĂNG.BM + MỘNG THU.TT

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2

THANH TÂM + HIỀN.CĐT

THANH TÂM + HIỀN.CĐT

THANH TÂM + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẢNH (S)

LƯU + H.THẮM + M.PHƯƠNG2

LƯU + H.THẮM + M.PHƯƠNG2

H.THẮM + M.PHƯƠNG2

N.QUANG + THU.YQG

N.QUANG + THU.YQG  

N.QUANG + THU.YQG

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THÚY MAI(S)

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG(C)

THỐNG + Đ.THẢO + BÌNH PHƯƠNG.TT

Đ.THẢO + BÌNH PHƯƠNG.TT

Đ.THẢO + BÌNH PHƯƠNG.TT  

THU HÀ 2 + KIM OANH.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

DỰ BỊ

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ KIM QUYÊN

ĐỖ THỊ MAI HỒNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HIỂU THƯƠNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

ĐẶNG THANH THU

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ MỸ QUÍ

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

LƯƠNG THỊ NGA

TRỊNH THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THANH HIỀN

TRẦN THỊ ÚT

BÙI LÊ KHÁNH VY

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ HƯNG

TÔ THỊ CHẤM

NGUYỄN THỊ THÚY

LÊ THỊ VY

LÊ THỊ THU TÂM

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LƯU THỊ HỒNG THU

NGUYỄN THỊ VÂN THI

ĐỖ THỊ KHOÁT

LÊ THỊ BẢO NGỌC

BN TNTC

BN TNTC

THẠCH THỊ SA RANG

HỒ THỊ PHÙNG HÂN

2079

3834

3745

4207

3711

3799

3102

4534

3874

3718

3900

3954

3671

3701

3096

3825

3675

3097

3268

3712

3702

3823

4374

3687

3824

3628

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/06/2012 

Ngày: 21/06/2012 



9 7 34 1001 UBT 2bên 5cm

9 8 30 ĐT UBT (P) 5cm

9 9 27 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 44 14001 UBT (P) 7cm

11 11 39 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 21 1001 UBT (T) 6 cm

13 28 2002 UBT (P) 6cm

14 28 1001 UBT 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 57 3003 SSD độ II

7 2 22 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

7 3 25 ĐT UBT (P) 6cm

7 4 23 1011 UBT (P) 6cm

8 5 59 3003 Sa TC + BQ 

8 6 39 0000 Polype lòng TC + UBT(P) 6 cm

8 7 34 2002 UBT 7cm

8 8 24 ĐT UBT (P) 7cm

9 9 44 1021 UXTC 14 tuần

9 10 31 0000 VS I

9 11 26 0010 VS II

11 12 34 2012 UBT (P) 8cm

11 13 33 ĐT UBT (P) 8cm

11 14 22 0000 UBT (P) 8cm

15 31 1011 VS II

NGỌC TRANG + V.HÙNG

DỰ BỊ  

YÊN + VĂN

D.MINH + Q.NHẬT + ANH THƯ.TT

Q.NHẬT + ANH THƯ.TT

Q.NHẬT + ANH THƯ.TT

NGỌC TRANG + V.HÙNG

NGỌC TRANG + V.HÙNG

THƯƠNG.BM + TRỪNG.TT

HUỲNH HẢI + NGUYỄN LONG

HUỲNH HẢI + NGUYỄN LONG

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

YÊN + VĂN

HOÀI THƯ + G.ĐỨC

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ANH TUẤN(S)

BS KHOA NS + H THỊNH(C)

MỸ NHI + THƯƠNG.BM + TRỪNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC  

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

HOÀI THƯ + G.ĐỨC

HOÀI THƯ + G.ĐỨC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Ngày 15 tháng 6 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành trước nâng TC-BQ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THANH HIỀN

LÊ THỊ PHƯỢNG

VI THỊ KIM XOÀN

PHAN THỊ  NGỌC LĨNH

NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ MẦU

VŨ THỊ TÚ TRINH

VÕ THỊ KIM TUYÊN

TRẦN MINH TÂM

NGUYỄN THỊ  THÚY MY

TRẦN THỊ NGỌC THOA

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÒA

ĐẶNG NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

NGUYỄN THỊ CẨM HÂN

NGÔ THỊ BÍCH TUYỀN

TRẦN THỊ HIÊN

VÕ THỊ MAI TRINH

NGUYỄN THỊ NHỊN

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÊ THỊ KIM CHUNG

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

THẠCH THỊ MỸ DIỆU

3902

3875

3788

3791

3850

9086

3878

3762

3749

3093

4533

3035

4069

3806

3790

3728

3754

3752

3720

3739

3764

2658

3742

Thứ: SÁU 

Ngày: 22/06/2012 


